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UBND PHƯỜNG ĐÔNG GIA NGHĨA 

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số: 25a/BC - TQT            Đông Gia Nghĩa, ngày 30 tháng 05 năm 2026 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI THU - CHI CÁC KHOẢN QUỸ THEO QUY ĐỊNH, 

CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ ĐỂ PHỤC VỤ HỌC SINH 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

 

Căn cứ thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT, ngày 03/06/2024 của Bộ Giáo Dục 

và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch thực hiện thu  - chi  các khoản thu 

dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường  năm học 2025 -2026. 

  Trường TH Trần Quốc Toản báo cáo công khai nội dung thu - chi của các 

khoản thu dịch vụ phục vụ cho học sinh, các khoản thu theo quy định năm học 

2025-2026 cụ thể như sau: 

 I. Các khoản thu theo quy định 

1. Quỹ Chăm sóc bán trú: 

Tồn năm học 2024-2025: 0 đồng 

Tổng thu năm học 2025-2026:  186.910.000 đồng 

Tổng chi  năm học 2025-2026: 186.910.000 đồng 

Tồn cuối năm học 2025-2026:   0 đồng  

(Kèm theo thông báo công khai chi tiết) 

2. Quỹ tiền ăn bán trú 

Tồn năm học 2024-2025: 0 đồng 

Tổng thu năm học 2025-2026:  425.075.000 đồng 

Tổng chi  năm học 2025-2026: 425.075.000 đồng 

Tồn cuối năm học 2025-2026:   0 đồng  

(Kèm theo thông báo công khai chi tiết) 

3. Quỹ tiền vệ sinh: 

Tồn năm học 2024-2025: 0 đồng 

Tổng thu năm học 2025-2026:  63.420.000 đồng 

Tổng chi  năm học 2025-2026: 63.420.000 đồng 

Tồn cuối năm học 2025-2026:   0 đồng  
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(Kèm theo thông báo công khai chi tiết) 

4. Quỹ dịch vụ tổ chức nấu ăn: 

Tồn năm học 2024-2025: 0 đồng 

Tổng thu năm học 2025-2026:  35.783.271 đồng 

Tổng chi  năm học 2025-2026: 35.783.271 đồng 

Tồn cuối năm học 2025-2026:   0 đồng  

(Kèm theo thông báo công khai chi tiết) 

Trên đây là báo cáo cáo công khai các khoản thu - chi theo quy định, các 

khoản thu dịch vụ để phục vụ để phục vụ trực tiếp cho học sinh trong năm học 

2025 - 2026 của trường Tiểu học Trần Quốc Toản/. 

 

     Nơi nhận:              HIỆU TRƯỞNG 

        - Các bộ phận, đoàn thể, ban ĐDCMHS. 

        - Lưu: KT. 

        - CK trang điện tử trường       

 

 

                                                                                              Nguyễn Văn Hương 
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THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN THU DỊCH VỤ 

PHỤC VỤ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026 

LOẠI QUỸ: CHĂM SÓC BÁN TRÚ 

(Kèm theo báo cáo số 25a /BC-TQT, ngày 30/05/2026 của trường TH Trần Quốc Toản) 

    

Số 

TT 
Nội dung  Số tiền  Ghi chú 

I Tồn cuối năm học 2024-2025 0   

II 
Tổng số tiền thu năm học 2025 - 2026 (từ tháng 

9/2025 - 5/2026) 
186.910.000 

  

01 Thu tiền chăm sóc bán trú năm  học 2025 - 2026 186.910.000   

III 
Tổng số tiền chi năm học 2025 - 2026 (từ tháng 

9/2025 - 6/2026) 
186.910.000 

  

01 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 9/2025 9.060.000 
  

02 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 10/2025 27.360.000 
  

03 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 11/2025 28.080.000 
  

04 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 12/2025 27.500.000 
  

05 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 1/2026 19.581.000 
  

06 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 2/2026 6.580.000 
  

07 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 3/2026 26.480.000 
  

08 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 4/2026 25.150.000 
  

09 Chi tiền chăm sóc bán trú tháng 5/2026 17.119.000 
  

IV Tổng số tiền tồn cuối NH 2025-2026 0 
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THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN THU DỊCH VỤ 

PHỤC VỤ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026 

LOẠI QUỸ: TIỀN ĂN BÁN TRÚ 

(Kèm theo báo cáo số 25a /BC-TQT, ngày 30/05/2026 của trường TH Trần Quốc Toản) 

   

ĐV tính: 

đồng 

Số 

TT 
Nội dung  Số tiền  Ghi chú 

I Tồn cuối năm học 2024-2025 0   

 

Tổng số tiền thu năm học 2025 - 2026 (từ tháng 

9/2025 - 6/2026) 
425.075.000 

  

01 Thu tiền ăn bán trú tháng 9/2025 - 12/2025 138.225.000   

02 Thu tiền ăn bán trú tháng 1/2026 - 5/2026 286.850.000   

III 
Tổng số tiền chi năm học 2025 - 2026 (từ tháng 

9/2025 - 5/2026) 
425.075.000 

  

01 

Chi mua gạo, TP, hàng hóa, vật tư, gas, nước máy  phục 

vụ  

cho học sinh ăn bán trú T9/2025 - 12/2025 

138.185.923 

  

02 

Chi mua gạo, TP, hàng hóa, vật tư, gas, nước máy  phục 

vụ  

cho học sinh ăn bán trú T1/2026 - 5/2026 

286.889.077 

  

IV Tổng số tiền tồn cuối NH 2025-2026 0 
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THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC 

VỤ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026 

LOẠI QUỸ: VỆ SINH 

(Kèm theo báo cáo số 25a/BC-TQT, ngày 30/05/2026 của trường TH Trần Quốc Toản) 

   

  ĐV tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung  Số tiền  Ghi chú 

I Tồn cuối năm học 2024 - 2025 0   

II 
Tổng số tiền thu năm học 2025 - 2026 (từ tháng 

9/2025 - 6/2026) 
63.420.000 

  

01 Thu Năm Học 2025 - 2026 63.420.000   

III 
Tổng số tiền chi năm học 2025 - 2026 (từ tháng 

9/2024 - 6/2025) 
63.420.000 

  

01 Chi công dọn vệ sinh từ tháng 9/2025 - 5/2026 (9 tháng) 54.000.000 

  

02 Chi mua đồ dùng vệ sinh 9.420.000 

  

IV Tổng số tiền tồn cuối NH 2025-2026 0 
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THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN THU DỊCH VỤ 

PHỤC VỤ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026 

LOẠI QUỸ: DỊCH VỤ PHỤC VỤ TỔ CHỨC NẤU ĂN 

(Kèm theo báo cáo số 25a/BC-TQT, ngày 30/05/2026 của trường TH Trần Quốc Toản) 

   

  ĐV tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung  Số tiền  Ghi chú 

I Tồn cuối năm học 2024-2025 0   

II 
Tổng số tiền thu năm học 2025 - 2026 (từ tháng 

9/2025 - 6/2026) 
35.783.271 

  

01 Thu Năm Học 2025 - 2026 35.783.271   

III 
Tổng số tiền chi năm học 2025 - 2026 (từ tháng 

9/2025 - 6/2026) 
35.783.271 

  

01 Chi từ tháng 9/2025 - 12/2025 13.099.221 

  

02 Chi từ tháng 1/2026 - 5/2026 22.684.050 

  

IV Tổng số tiền tồn cuối NH 2024-2025 0 
  

 


